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Lời nói đầu
Cảm ơn bạn đã lựa chọn Solidcom SE để liên lạc tại chỗ. Nếu bạn chưa từng sử dụng 
hệ thống liên lạc nội bộ không dây, bạn sắp được trải nghiệm một trong những sản 
phẩm thú vị nhất trong ngành. Hướng dẫn nhanh này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng 
sản phẩm.

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn nhanh này. Chúc bạn có trải nghiệm đầy thú vị. Đểcó 
được thông tin Hướng dẫn nhanh bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng quét mã 
QR bên dưới.

VI
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Lưu ý: Số lượng các mặt hàng phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm được nêu chi tiết 
trên thẻ danh sách đóng gói.

Cấu hình

Tai nghe chính (Nâu)

Bộ pin Li-ion 770

Hướng dẫn nhanh & 
thẻ danh sách đóng gói

Thẻ bảo hành & thông tin 
tuân thủ

Tai nghe từ xa (Đen)

Cáp USB-A sang USB-C

Đế sạc 6 khe cắm

Nhãn dán số 01

Hộp đựng
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Tổng quan

Loa

Ngăn chứa pin

Nút ngăn chứa pin

Nút NÓI/TẮT TIẾNG (TALK/MUTE)
(Nhấn một lần để chuyển trạng thái; nhấn 
và giữ để bật chức năng PTT)

Cổng USB-C
(để nâng cấp chương trình 
cơ sở và đầu ra âm thanh)

Chỉ báo pin/kết nối

Công tắc nguồn

Chỉ báo Điểm sạc

Cổng USB-C
(để cấp nguồn)

Màu cam: đang sạc
Màu xanh lục: đã sạc đầy

Nút âm lượng -

Lỗ micro (chỉ dành cho 
âm thanh môi trường)

Nút âm lượng + (Nhấn và 
giữ trong 5 giây để bắt 

đầu chế độ ghép nối)
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Giới thiệu chỉ báo

Chỉ báo

 Đã ngắt kết nối*: đèn xanh lục nhấp nháy chậm
 Đang ghép nối: đèn xanh lục nhấp nháy nhanh
 Trạng thái NÓI: đèn xanh lục liên tục
 Trạng thái TẮT TIẾNG: đèn đỏ liên tục
 Pin yếu: đèn đỏ nhấp nháy chậm
 Đang sạc USB-C:
A. Đang sạc trong khi bật nguồn: đèn vàng nhấp nháy chậm trong 3 giây trước 
khi trở lại đèn cũ
B. Đang sạc trong khi tắt nguồn: đèn vàng nhấp nháy chậm

 USB-C đã được sạc đầy: đèn vàng liên tục
 Đang nâng cấp: đèn xanh đỏ nhấp nháy luân phiên

Giới thiệu âm thanh thông báo
 Low Battery: mức pin yếu
 Ding: âm lượng tối đa 
 Tick: boom micro ở vị trí bật hoặc tắt mic 
 Connected: thiết bị đã được kết nối
 Disconnected: thiết bị đã bị ngắt kết nối
 Unmuted: bật micro
 Muted: tắt micro

* Khi bị ngắt kết nối, tai nghe từ xa hiển thị đèn xanh lục nhấp nháy chậm trong khi tai nghe 
chính hiển thị đèn xanh lục liên tục.

Tổng quan
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 Lắp và tháo pin

 �Đặt pin vào ngăn chứa pin để lắp đặt.  �Nhấn nút ngăn chứa pin giúp pin bật ra 
để tháo.

 Bật thiết bị và xác nhận kết nối

Quai đeo

Công tắc nguồn

Chỉ báo kết nối

1.	 Chuyển đổi công tắc nguồn để bật tai nghe.
2.	 Đèn báo chuyển từ màu xanh lục nhấp nháy sang màu xanh lục liên tục cho biết kết nối 

thành công.
3.	 Tai nghe chính có quai đeo màu nâu trong khi tai nghe từ xa có quai đeo màu đen.

Sử dụng
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 Bật micro

Theo chiều kim đồng hồ Ngược chiều kim đồng hồ

 Bắt đầu sử dụng

Ghép nối tai nghe
Tất cả tai nghe từ xa đều được ghép nối trước với tai nghe chính tại nhà xưởng nên 
bạn có thể sử dụng luôn khi bật nguồn. Chỉ cần ghép nối khi thêm tai nghe mới vào 
hệ thống hiện có. Đảm bảo tai nghe chính và tất cả tai nghe từ xa đều được bật nguồn 
trong khi ghép nối.
1.	 Nhấn và giữ nút âm lượng + trên cả tai nghe chính và tai nghe từ xa trong 5 giây 

và đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh. 
2.	 Đèn báo chuyển sáng liên tục cho biết kết nối thành công.

Sử dụng
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Tên sản phẩm Tai nghe một tai Solidcom SE

Phạm vi LOS 1.100ft (350m) 

Tần số hoạt động 2,4 GHz

Chế độ điều chế GFSK

Công suất phát  20dBm

Độ nhạy bộ thu sóng -92 dBm

Dung lượng pin 770 mAh (2.926Wh)

Thời gian sạc < 3 giờ

Đáp ứng tần số 150 Hz - 7 kHz (±10dB)

SNR > 70dB @94dBSPL, 1 kHz

Độ biến dạng < 1% @94dB SPL, 150 Hz - 7 kHz

Loại micro Điện

SPL đầu vào tối đa > 115dB SPL

SPL đầu ra 98dB SPL (@94dB SPL, 1 kHz)

Giảm tiếng ồn môi trường > 20dB (từ mọi hướng)

Trọng lượng  185,2g (có pin)

Tuổi thọ pin 10h

Nhiệt độ 0 - 45°C (đang hoạt động)
-10 - 60°C (duy trì hoạt động)

Lưu ý: Do có sự khác nhau giữa các quốc gia và khu vực, nên có thể có sự khác biệt về tần số hoạt động và 

công suất phát không dây của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật



VI-9

Tên sản phẩm Đế sạc 6 khe cắm

Cổng Cổng USB-C; Điểm sạc

Chiều 119,3 × 57,6 × 34,6 mm (4,7 × 2,3 × 1,4 inch)

Trọng lượng 91,1g

Công suất sạc  10W

Nguồn điện 4,75 - 5,25V

Dòng sạc  380mA/Khe cắm

Thời gian sạc < 3 giờ (6 pin)

Nhiệt độ 0 - 45°C (đang hoạt động)
-20 - 60°C (lưu trữ)

Công suất được cung cấp bởi bộ sạc phải nằm trong khoảng từ tối thiểu 1,5 Watt do 

thiết bị radio yêu cầu, đến tối đa 3 Watt để đạt được tốc độ sạc tối đa.  

Thông số kỹ thuật
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Biện pháp phòng ngừa an toàn
Không đặt thiết bị gần hoặc bên trong các thiết bị sưởi ấm (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở lò vi sóng, bếp từ, lò nướng điện, máy sưởi điện, nồi áp suất, bình nóng 
lạnh và bếp gas) để tránh pin quá nóng và phát nổ. Sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và 
pin gốc được cung cấp kèm theo sản phẩm. Sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin 
trái phép hoặc không tương thích có thể gây điện giật, cháy, nổ hoặc các nguy hiểm 
khác.

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc cần bất kỳ 

sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ Hollyland thông qua các cách sau:

Tuyên bố:
Mọi bản quyền đều thuộc về Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nếu không có 
sự chấp thuận bằng văn bản của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, không tổ 
chức hoặc cá nhân nào được phép sao chép hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ bất 
kỳ nội dung bằng văn bản hoặc minh họa nào và phổ biến dưới mọi hình thức.

Tuyên bố nhãn hiệu:
Tất cả các nhãn hiệu đều thuộc sở hữu của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Lưu ý:
Do nâng cấp phiên bản sản phẩm hoặc vì lý do khác, Hướng dẫn nhanh này sẽ được 
cập nhật tuỳ vào từng thời điểm. Trừ khi có thỏa thuận khác, tài liệu này chỉ được 
cung cấp dưới dạng hướng dẫn sử dụng. Tất cả các tuyên bố, thông tin và khuyến 
nghị trong tài liệu này không cấu thành sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức, rõ ràng 
hay ngụ ý nào.

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland.com

www.hollyland.com

Tuyên bố từ chối trách nhiệm



Nhà sản xuất: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
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